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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng 
Vi rút Coronavirus mới xã Vũ Lạc năm 2020

Căn cứ kế hoạch số 20/KH – UBND ngày 31/01/2020 của UBND thành phố Thái Bình về việc đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra. 
UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra trên địa bàn xã Vũ Lạc nội dung cụ thể  như sau:
           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng , hiểu rõ bản chất của dịch bệnh nguy hiểm đến các tầng lớp nhân dân trong địa bàn để có biện pháp sử lý hiệu quả .

- Dự phòng, ngăn chặn; Phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp bệnh xâm nhập, không để dịch lây lan; hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong về dịch bệnh Viêm phổi cấp do chủng Coronavirus mới. 
- Cán bộ và nhân dân trong địa bàn xã tuyệt đối chấp hành mọi quy định quy chế và biện pháp khẩn cấp ứng phó phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công.
II. NỘI DUNG

1.Tình huống 1: Ghi nhận trường hợp bệnh tại Việt Nam nhưng chưa lây lan ra cộng đồng, chưa ghi nhận tại xã Vũ Lạc. 

1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới xuất hiện; họp Ban chỉ đạo đánh giá, triển khai các hoạt động chủ động phòng, chống dịch của xã đến các đơn vị thôn, các cơ quan, trường học và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

- Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và triển khai các hoạt động phòng chống dịch chủ động trên toàn xã.

- Chỉ đạo cập nhật tình hình dịch bệnh, chỉ đạo Trạm y tế chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng với dịch bệnh.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình dịch bệnh, các biện pháp triển khai phòng, chống dịch hàng ngày về thường trực Ban Chỉ đạo và tổ chức hiện các chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo (báo cáo ngay khi có tình huống đột xuất, nguy hiểm).

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị thôn, cơ quan, trường học trên địa bàn.

1.2. Phối hợp hoạt động liên ngành:

- Trạm y tế làm đầu mối, là cơ quan giúp việc cho Ban chỉ đạo, để cập nhật thông tin, dự báo, tham mưu các hoạt động phòng, chống dịch. Cung cấp các thông tin về tình hình dịch bệnh về Ban chỉ đạo và các ngành liên quan để phối hợp hoạt động.

- Công chức Văn Hóa - Thông tin, Đài truyền thanh phối hợp với Trạm y tế để xây dựng, triển khai các hoạt động thông tin truyền thông đúng, đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch.

- Công an xã tăng cường công tác kiểm soát người người nhập cảnh vào địa phương; quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm trú là công dân các nước vùng dịch trở về xã để kịp thời phát hiện báo cáo và phối hợp với ngành y tế giám sát, cách ly các trường hợp nguy cơ mắc bệnh. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các phương tiện vận tải chở người; khử trùng tiêu độc các phương tiện đã vận chuyển trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh.

1.3. Công tác truyền thông:

- Kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, vào tỉnh, thành phố và xã Vũ Lạc.

- Phổ biến các tài liệu truyền thông, các khuyến cáo, thông điệp phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch bệnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để người có nguy cơ mắc bệnh tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với chính quyền hoặc đơn vị y tế khi cần thiết. 

- Theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý, cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp tránh gây hoang mang trong cộng đồng, xã hội.

1.4. Công tác giám sát dự phòng:

Tổ chức giám sát, phát hiện, điều tra, cách ly, báo cáo UBND thành phố và các ngành chức năng để xử lý triệt để ngay từ trường hợp nghi ngờ bệnh đầu tiên không để dịch bệnh lây lan.

- Tập trung giám sát chặt chẽ các đối tượng từ vùng dịch nhất là từ Trung Quốc: Người nước ngoài vào địa phương để đi du lịch, làm việc; người đi từ vùng dịch trở về địa phương, đơn vị. Phát hiện kịp thời các đối tượng có sốt để điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm, cách ly, xử lý.

- Kịp thời nắm bắt, cập nhật liên tục thông tin về tiêu chuẩn định nghĩa trường hợp bệnh, đặc điểm dịch tễ học, xét nghiệm, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch để chỉ đạo, triển khai các hoạt động phù hợp, hiệu quả.

- Thường xuyên phân tích diễn biến tình hình dịch bệnh, đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời.

- Tổ chức lịch trực tại đơn vị, tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại trạm y tế. Đảm bảo có trang bị về đồ dùng, trang phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu, thuốc cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia giám sát, phòng chống dịch.

- Tổ chức triển khai các tài liệu, hướng dẫn của tỉnh, Thành phố về giám sát, quy trình xử lý ổ dịch và phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona cho cán bộ tham gia phòng, chống dịch từ xã đến thôn, cơ quan, trường học. 

1.5. Công tác điều trị:

- Trạm y tế xã thực hiện việc giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng, nghi do vi rút hay có dấu hiệu nghi ngờ bệnh do Corona và có tiền sử đến từ vùng dịch về.

- Có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị, khu vực cách ly, giường bệnh để sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly và điều trị người bệnh ban đầu.

- Báo cáo và phối kết hợp với các ngành chức năng của thành phố, các đơn vị y tế  tuyến thành phố, tuyến tỉnh để hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu hoặc trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường.

- Cập nhật, tập huấn, triển khai thực hiện các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona cho cán bộ y tế.

1.6. Công tác hậu cần:

- Trạm y tế rà soát, chuẩn bị cơ sở, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, điều trị ban đầu cho bệnh nhân theo chỉ đạo của ngành y tế.
- Ban chỉ đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bổ sung kinh phí cho hoạt động 
phòng, chống dịch theo từng tình huống dịch và trình UBND xã phê duyệt.

2. Tình huống 2: Ghi nhận trường hợp lây lan ra cộng đồng tại Việt Nam, tỉnh Thái Bình, TP Thái Bình, ghi nhận trường hợp bệnh tại xã Vũ Lạc.

Duy trì thực hiện các hoạt động như tình huống 1 và tăng cường các hoạt động sau:

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phải họp hàng ngày để cập nhật thông tin, đánh giá về tình hình dịch bệnh, các hoạt động phòng, chống dịch và có phương án chỉ đạo bổ sung, kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh.

- Tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động phòng, chống dịch tại tất cả các điểm nóng có ổ dịch, ca dịch bệnh. Dự kiến kịch bản “ Diễn tập trên bàn” về phòng, chống dịch để dự phòng tình huống dịch lây lan ra cộng đồng.

- Giám sát nghiêm ngặt người từ vùng dịch vào địa phương nhất là nơi có ổ dịch và người từ ổ dịch ra bên ngoài.

- Tăng cường thời lượng thông tin truyền thông về dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và triển khai các hoạt động truyền thông tuyên truyền mạnh mẽ, cung cấp tờ rơi…tại các ổ dịch.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ, theo dõi, phân tích thông tin dịch bệnh, báo cáo hàng ngày, xử lý ngay khi phát hiện các trường hợp nguy cơ nguy cơ mắc bệnh dịch, trường hợp nghi ngờ và mắc bệnh.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bổ sung theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, nhân lực tại chỗ, vật tư tại chỗ) nhằm chuẩn bị kịp thời về nhân lực, cơ sở, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch bệnh và huy động xã hội cho khả năng dịch lây lan ra cộng đồng.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế tuyến thành phố, tuyến tỉnh trong trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và các điều kiện phòng, chống dịch bệnh cho địa phương.

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan ra cộng đồng tại xã Vũ Lạc.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động như tình huống 2 đồng thời thực hiện chế độ chống dịch khẩn cấp trên phạm vi toàn xã và bổ sung các hoạt động sau: 

 - Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã họp hàng tuần để cập nhật thông tin, đánh giá về tình hinh dịch bệnh, các hoạt động phòng, chống dịch và chỉ đạo, điều phố kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Các thành viên ban chỉ đạo triển khai kế hoạch hành động theo nhiệm vụ được phân công. Triển khai nghiêm túc việc xử phạt các hành vị gây lây lan dịch bệnh. Quy định và tổ chức xử lý tử thi tử vong do dịch bệnh. Xem xét đề xuất công bố dịch theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động phòng, chống dịch tại tất cả các  thôn, ngành, đơn vị doanh nghiệp. 

- Kiểm soát nghiêm ngặt người từ vùng dịch vào xã và người tư ổ dịch ra bên ngoài. Có thể thực hiện lệnh phong tỏa ở các khu vực dịch bùng phát.

- Hoạt hóa các đội cơ động chống dịch, sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức khi có các tình huống khẩn cấp.

- Trạm y tế xã có khu khám, thu dung, điều trị ban đầu, phân loại, phân khu riêng cho các trường hợp nghi ngờ, cho người bệnh xác định va người tiếp xúc gần có nguy cơ cao cần cách ly theo dõi. Đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn trong trạm y tế xã

- Đài truyền thanh xã cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục về dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn phòng, chống dịch tại cộng đồng.

- Ban chỉ đạo chống dịch xã và trạm y tế xã trực dịch 24/24 giờ ở các tuyến. Theo dõi, phân tích thông tin dịch bệnh, báo cáo hàng ngày. Xử lý ngay khi phát hiện các trường hợp nguy cơ mắc bệnh dịch, trường hợp nghi ngờ và mắc bệnh.

- Triển khai kế hoạch phòng chống dịch bổ sung theo phương châm  4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, nhấn lực tại chỗ, vật tư tại chỗ) để đáp ứng kịp thời về nhân lực, cơ sở, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch và huy động mạnh mẽ các lực lượng xã hội tham gia phòng, chống dịch. Phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện, phương tiện bảo hộ cho cán bộ y tế và người tham gia phòng, chống dịch.

- Thường xuyên liên hệ. phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế để xin ý kiến chỉ đạo, trao đổi thông tin, hỗ trợ các điều kiện phòng, chống dịch cho xã.
4.Phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách cơ sở
- Các thành viên phụ trách cơ sở chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo về nhiệm vụ được phân công đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình thôn, kết hợp ban lãnh đạo thôn triển khai phòng chống dịch bệnh, báo cáo tình hình về ban chỉ đạo theo quy định gồm có các đồng chí sau:
	1
	Th«n Tam L¹c
	TrÇn B¸ §oµn

	2
	Th«n Tam L¹c 2
	Ph¹m ThÞ Thñy

	3
	Th«n V©n §éng
	Ph¹m Trung ThÕ

	4
	Th«n V©n §éng Nam
	Đặng Xuân Khoa

	5
	Th«n Nam H­ng
	NguyÔn §×nh  QuyÕt

	6
	Th«n Th­îng CÇm
	Trần Ngọc hiến

	7
	Th«n K×m
	NguyÔn Thanh Minh


5. Thời gian và tổ chức thực hiện

- Từ ngày 03/202/2020 – 10/02/2020 trạm y tế chủ động  tham mưu cho UBND xã mua bình bơm thuốc khử trùng 02 cái máy bơm điện, chuẩn bị cơ số thuốc phun khử trùng tập trung các trường , các trụ sở hay có người đông đến làm việc . Mua trang thiết bị y tế cho người trực tiếp làm công tác phòng chống dịch tại địa phương.

- Từ ngày 10/02/2020 tất cả các đơn vị thôn, cơ quan trạm trại, trường học, ban chỉ đạp tập trung tổng vệ sinh môi trường và tổ chức phun thuốc khử trùng tất cả trên địa bàn xã
- kinh phí mua trang thiết bị của xã do UBND xã sẽ xã hội hóa và bằng ngân sách địa phương, kinh phí các cơ quan trạm trại do các doanh nghiệp và đơn vị tự túc và phải có trách nhiệm thực hiện

- Trên cớ sở kế hoạch của UBND xã nếu thôn, đơn vị nào không thực hiện đồng chí trưởng thôn, bí thư và người đứng đầu chịu trách nhiệm
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona xã Vũ Lạc:

- Thành phần: Chủ tịch UBND xã  là trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Phó chủ tịch UBND, đồng chí trạm trưởng trạm y tế là phó ban đồng thời cơ quan thường trực. thành viên ban chỉ đạo gồm: Thường trực Đảng ủy, TTHĐND  công chức UBND- UBMTTQ VN xã, các ban ngành đoàn thể, bí thư, trưởng thôn, hiệu trưởng các nhà trường.

- Nhiêm vụ ban chỉ đạo: Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong hoạt động phòng, chống dịch; chỉ đạo thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, kiểm tra, giám sát, đánh giá, điều phối, báo cáo các hoạt động phòng, chống dịch. Các thành viên ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành 
động và triển khai tới nhân dân.

2. Trạm y tế xã

- Là đơn vị giúp việc của ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi diễn biến dịch bệnh, dự báo khản năng tiến triển của dịch bệnh. Tham mưu kế hoạch và giải pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong toàn xã.

- Đảm bảo cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện, bảo hộ, cơ sở nhân lực cho phòng, chống dịch.

- Chịu trách nhiệm phát ngôn và nội dung chuyên môn cho truyền thông tuyên truyền về dịch bệnh, phối hợp với đài truyền thanh xã thực hiện truyền thông, tuyên truyền về dịch bệnh.

- Thường xuyên liên hệ, phối hợp với trung tâm y tế thành phố trao đổi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và các điều kiện phòng, chống dịch cho xã.

3. Đài truyền thanh xã Vũ Lạc.

- Kiểm soát thông tin trong công tác thôn tin truyền thông vê dịch bệnh trên toàn xã. Thường xuyên phối hợp với ngành y tế, các cơ quan liên quan xây dựng, đăng phát các tin bài về dịch bệnh, các hoạt động, biện pháp, thông điệp về phòng, chống dịch để người dân không hoang mang lo lắng và tham gia phòng, chống dịch hiệu quả.

4. Công an xã:

- Phối hợp với trạm y tế xã thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Bảo đảm an ninh cho việc cách ly, y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh; chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với trung tâm y tế.

- Quản lý chặc chẽ các trường hợp tạm trú và công dân Trung Quốc và công dân của các quốc gia khác đã đi qua vùng dịch trở vê địa phương để kịp thời phát hiện và phối hợp với ngành y tế giám sát, cách ly các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh.

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

5. Các trường học

- Phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch tới giáo viên, học sinh trong toàn xã.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, phối hợp với các ngành y tế trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: Phun thuốc khử khuẩn tại trường, lớp; tổ chức vệ sinh trường lớp sạch sẽ, thông thoáng; tham gia các lớp tập huấn phòng chống dịch do ngành y tế tổ chức đầy đủ.

6. Công chức lao động thương binh xã hội - VHTT
Rà soát giám sát chặc chẽ tình hình sức khỏe của người lao động, làm việc xuất phát, trở về từ các khu vực có dịch. Rà soát quản lý số lượng đối tượng người lao động là người Trung Quốc tại các địa phương trong thành phố. Chủ động nắm rõ tình hình lao động Trung quốc về quê trong dịp tết và trở lại thành phố làm việc, phối hợp với ngành y tế cách ly người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm  Corona kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý khi cần thiết. Chỉ đạo đài truyền thanh và loa tuyên truyền các thôn tổ chức thông tin kịp thời nhanh chóng và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân biết, hiểu và phòng chống dịch đạt hiểu quả.
7. Công chức tài chính - kế toán:

- Chủ động đảm bảo kinh phí cho trạm y trế chuẩn bị trang thiết bị cần thiết phục vụ cho ban chỉ đạo và cho các hoạt động, chống dịch phù hợp, hiệu quả theo từng tình huống dịch bệnh.
8. Các thôn
- Các thôn, tổ chủ động giám sát các hoạt động trên địa bàn thôn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh, bảo đảm công tác phòng, chống và phát hiện bệnh kịp thời báo về ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã hoặc trạm y tế xã.

- Phối hợp tuyên truyên để nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

9. Đề nghị thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ VN xã và các tổ chức đoàn thể của xã: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên nâng cao nhân thức, trách nhiệm của mình tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch.
IV. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị UBND thành phố sớm có chính sách hỗ trợ nguồn kinh phí để phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố và cơ sở

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn chuyển bị tốt, phương tiện vật tư y tế cho các địa phương chủ động phòng chống dịch, đảm bảo bình ổn gia trên thị trường thành phố.
Nhận kế hoạch yêu cầu các ban ngành đoàn thể, các đơn vị, cán bộ, công chức, bí thư, trưởng thôn được phân công nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện có những vấn đề gì vướng mắc yêu cầu các thành viên báo cáo kịp thơgi về thường trực UBND xã để chỉ đạo giải quyết./.                                              

	Nơi nhận:

-  UBND TP

- Trung tâm y tế,  Ban chỉ đạo của TP

- Thường trực Đảng uỷ-HĐND, UBND,  
- Các ban, ngành, đoàn thể;

- Trạm y tế, 

- Các trường học,

- 07 thôn;

- Lưu VT, UBND xã.
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